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 Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm): thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn 1 phương án trả lời.
Câu 1: Trường hợp nào dưới đây mọi công nhân đều bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh?
A. Lựa chọn các nhà đầu tư, khách hàng.
                     B. Thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.

C. Kinh doanh đúng ngành nghề đăng kí.
                     D. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.

Câu 2: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Đồng loạt nâng cấp sản phẩm.
                                 B. Kiểm soát ngân sách quốc gia.

C. Bảo vệ quốc phòng, an ninh.
                                 D. Trợ giá cho vùng khó khăn.

Câu 3: Một trong những quyền cơ bản của công dân về kinh doanh là mọi chủ thể kinh doanh đều được

A. căn bằng nguồn thu nhập.
                                  B. chủ động kí kết hợp đồng.

C. tiếp thu hỗ trợ định kỳ.
                                             D. ấn định vốn đầu tư công.

Câu 4: Nội dung nào dưới đây là nghĩa vụ của công dân về nộp thuế?

A. Cung cấp thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế. 

B. Được hoàn thuế giá trị gia tăng.

C. Tố cáo hành vi gian lận thuế nhập khẩu.


D. Tôn trọng quyền nộp thuế của người khác.

Câu 5: Công dân thực hiện nghĩa vụ về thuế trong kinh doanh khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế. 
                                 B. Công khai thông tin về thuế.

C. Gia hạn thời gian nộp thuế.
                                 D. Chấp hành quyết định thanh tra thuế.

Câu 6: Quyền của chủ thể tự mình nắm giữ, quản lý, chi phối trực tiếp tài sản là quyền

A. chiếm hữu tài sản.

                                 B. định đoạt tài sản.

C. sử dụng tài sản.

                                            D. cho mượn tài sản.

Câu 7: Quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho người khác, từ bỏ quyền sở hữu tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản là quyền

A. chiếm hữu tài sản.

                                 B. định đoạt tài sản.

C. sử dụng tài sản.


                                 D. quản lí tài sản.

Câu 8: Vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản được hình thành do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc từ các căn cứ khác theo quy định của pháp luật được gọi là

A. vật chất.
         B. quan hệ kinh tế.
                      C. tài sản.

D. quan hệ dân sự.
Câu 9: Tại khu bờ kè, lô S cư xá T, dù chính quyền địa phương đã gắn biển cấm kinh doanh, buôn bán nhưng anh B, chủ các quán ăn trong khu vực, vẫn ngang nhiên lấn chiếm làm nơi kinh doanh. Không chỉ chiếm dụng khuôn viên bờ kè làm nơi để bàn ghế, ban đêm, khi khách đông anh B còn lấn chiếm lòng đường làm nơi để xe, gây cản trở giao thông. Hành vi lấn chiếm bờ kè của anh B đã 

A. xâm phạm tài sản của nhà nước.
                      B. thực hiện quyền kinh doanh.

C. sử dụng tài sản công cộng.

                      D. tận dụng tài sản công.

Câu 10: Hành vi nào sau đây bị cấm theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình (năm 2014)?

A. Cưỡng ép kết hôn.


                      B. Yêu cầu sính lễ.

C. Phân biệt giàu, nghèo.


                      D. Kiểm tra nhân thân.

Câu 11: Trong quan hệ nhân thân, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc

A. định đoạt tài sản chung.                                              B. lựa chọn nơi cư trú.

C. chiếm hữu tài sản chung.                                            D. sử dụng tài sản chung.
 Câu 12: Chị V giấu chồng thế chấp ngôi nhà của hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn cùng bạn mở cửa hàng kinh doanh. Phát hiện sự việc, chồng chị V là anh S đã đánh và ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn. Bức xúc, chị bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Chị V và anh S cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào? 
A. Sở hữu tài sản.                                                             B. Nghĩa vụ nộp thuế.

C. Quyền học tập.                                                             D. Hôn nhân và gia đình.

Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1,2,3,4. Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai.

Câu 1: Đọc thông tin sau:
Anh B và chị D đã kết hôn được 15 năm và cùng nhau gây dựng một doanh nghiệp nhỏ chuyên về sản xuất thực phẩm. Doanh nghiệp này đã mang lại nguồn thu nhập ổn định và giúp họ mua được một căn nhà và một số tài sản giá trị khác. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa hai người tăng lên, và họ quyết định ly hôn. Khi thỏa thuận về tài sản, anh B cho rằng phần lớn tài sản chung và doanh nghiệp nên thuộc về mình vì anh đã đầu tư nhiều vốn ban đầu và đảm nhận vai trò quản lý chính. Chị D lại cho rằng chị cũng đã đóng góp công sức không nhỏ vào công ty và hỗ trợ anh B trong suốt quá trình kinh doanh. Cả hai không thể thống nhất về cách phân chia tài sản và quyền sở hữu doanh nghiệp.

a)Tài sản chung và doanh nghiệp nên thuộc về anh B vì anh là người đầu tư vốn ban đầu và quản lý chính. 

b) Chị D có quyền yêu cầu chia đôi tài sản chung, bao gồm cả doanh nghiệp, vì đó là tài sản hình thành trong hôn nhân. 

c) Quyền sở hữu doanh nghiệp chỉ thuộc về người đứng tên chính trong giấy phép kinh doanh. 

d)Việc phân chia tài sản sẽ phụ thuộc vào đóng góp nhiều hay ít của mỗi bên trong hôn nhân. 

Câu 2: Đọc thông tin sau:
Bà M và ông T có hai người con, chị H và anh K. Dù kinh tế gia đình khá giả, bà M quan niệm rằng con gái không cần phải học đại học vì "phụ nữ rồi cũng sẽ lấy chồng, học nhiều cũng không để làm gì". Khi chị H muốn thi vào trường đại học Y để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ, bà M đã phản đối kịch liệt và buộc chị H phải học nghề may tại nhà để "sau này dễ kiếm sống". Trong khi đó, anh K dù không có thành tích học tập xuất sắc nhưng lại được bà M cho đi học thêm nhiều môn và khuyến khích theo học ngành Kỹ thuật ô tô vì bà tin rằng "con trai phải học cao để lập nghiệp". Ông T không đồng tình và phản đối quan điểm này của bà M, ông muốn cho chị H đi học nếu chị thi đỗ đại học Y, nhưng bị bà M gạt đi vì bà cho rằng, việc của ông là kiếm tiền còn nuôi dạy và định hướng con cái là việc của người phụ nữ trong gia đình. Điều này đã khiến không khí trong gia đình bà M rất căng thẳng.
a) Bà M ngăn cản chị H học đại học vi phạm quyền bình đẳng giới trong giáo dục. 
b) Bà M vi phạm bình đẳng trong Hôn nhân và gia đình.

c) Cả ông T và bà M đều vi phạm quyền học tập của con cái.

d) Sự bất bình đẳng trong giáo dục và hôn nhân gia đình chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân của chị H.

Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:
Trong kì thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức H đã đạt giải Nhất. Sau khi tốt nghiệp THPT, H được tuyển thẳng vào trường Đại học B. Thấy vậy, một số bạn cùng lớp H cho rằng: “Việc trường Đại học B tuyển chọn H vào học như vậy là bất bình đẳng với các bạn khác cũng muốn thi vào trường này”.

a) Việc trường Đại học B tuyển chọn H vào học như vậy là bất bình đẳng với các bạn khác cũng muốn thi vào trường này. 

b) Sau khi tốt nghiệp THPT, H được tuyển thẳng vào trường Đại học B là quyền học không hạn chế. 

c) Việc H được tuyển thẳng vào trường Đại học B là đúng với quy định của pháp luật. 

d) Trong kì thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức H đã đạt giải Nhất là hưởng quyền của người học được phát triển, tài năng , sáng tạo, phát minh. 

Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:
Nghị định 97/2023/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí cho 19 nhóm đối tượng ưu tiên được miễn học phí phổ thông. Miễn học phí đối với toàn bộ học sinh tiểu học công lập, trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Đối với học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí theo quy định.

a) Nhà nước giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đi học.

b) Việc áp dụng chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí là không công bằng trong giáo dục.

c) Chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí tạo tâm lí ỷ lại đối với phụ huynh học sinh ở vùng cao.

d) Chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí không thiết thực đối với tình hình thực tế.

Phần III: Tự luận (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm)  Cho tình huống sau:       
         Chị M bị nhân viên y tế la mắng, lớn tiếng khi khám bệnh.

   Nếu là chị M em sẽ làm gì để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ , chăm sóc sức khoẻ ?

Câu 2: ( 1 điểm)

     Nêu một hoạt động thực hiện quyền bảo vệ , chăm sóc sức khoẻ ở trường em và cho biết cảm nghĩ của em về hoạt động đó ( không quá 5 dòng).
……………….HẾT………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
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